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Kính gửi:  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh; 

- Phòng Y tế các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 

 

 Thực hiện việc quản lý thông tin đăng ký hành nghề khám, chữa bệnh theo 

quy định tại Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định 

cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối 

với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, 

 Sở Y tế đăng tải danh sách người hành nghề và cơ sở khám, chữa bệnh được 

Sở Y tế cấp, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động khám, chữa 

bệnh từ tháng tháng 07/2020 đến tháng 05/2021 lên Trang thông tin điện tử của Sở 

Y tế như sau: (phụ lục 01 và 02 đính kèm). 

Vậy, Sở Y tế Đắk Nông đăng tải danh sách trên để các cá nhân, tổ chức được 

biết./. 

 

Nơi nhận:           
- Như trên; 

- BHXH tỉnh (biết);                  

- Thanh tra Sở; 

- TT CDC đăng thông tin  

(Website Sở Y tế Đắk Nông); 

- Lưu: VT, NVYD (Thi).      

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hà Văn Hùng 

 

 

 

V/v công bố danh sách cơ sở được cấp 

phép hoạt động và cá nhân được cấp, 

cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề 

khám, chữa bệnh tại Sở Y tế Đắk Nông 

từ tháng 07/2020 đến tháng 05/2021 



Phụ lục 01: 

DANH SÁCH  

CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM, 

CHỮA BỆNH TẠI SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG  

(Kèm theo Công văn số:         /SYT-NVYD ngày     tháng 5 năm 2021  

của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông) 

 

 

TT Số Chứng chỉ Họ và tên Địa chỉ Ghi chú 

1 2813/ĐNO- CCHN Lê Thị Thanh Hà Huyện Đắk Mil BSĐK 

2 2814/ĐNO- CCHN Phạm Thị Ngọc Huyện Krông Nô BSĐK 

3 2815/ĐNO- CCHN Nguyễn Thùy Linh Huyện Đắk Mil BSĐK 

4 2816/ĐNO- CCHN Nguyễn Thị Lưu Huyện Cư Jút KTV XN 

5 2817/ĐNO- CCHN 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 
Huyện Đắk Mil BSĐK 

6 2818/ĐNO- CCHN Mai Văn Khang Huyện Cư Jut BSĐK 

7 2819/ĐNO- CCHN H DIM Huyện Krông Nô BSĐK 

8 2820/ĐNO- CCHN Huỳnh Thị Son Huyện Cư Jut CNDD 

9 2821/ĐNO- CCHN Phan Nguyệt Trinh Huyện Cư Jut CNXN 

10 2822/ĐNO- CCHN Nguyễn Thị Thơ Huyện Đắk R’Lấp YS YHCT 

11 2823/ĐNO- CCHN Nguyễn Trần Xuân Diệu Huyện Cư Jut ĐD TH 

12 2824/ĐNO- CCHN Triệu Thị Hiền Huyện Đắk Mil BSĐK 

13 2825/ĐNO- CCHN Vũ Thị Thu Hường Huyện Cư Jut CNDD 

14 2826/ĐNO- CCHN Bùi Xuân Hùng 
TTYT huyện Đắk 

Mil 
BSRHM 

15 2827/ĐNO- CCHN Bùi Thị Huệ 
TTYT huyện Đắk 

Mil 
BSRHM 

16 2828/ĐNO- CCHN Hoàng Văn Hùng BVĐK tỉnh KTVXN 

17 2829/ĐNO- CCHN Lê Nữ Diễm Quỳnh Huyện Đắk Mil KTVXN 



18 2830/ĐNO- CCHN Điểu Hậu Huyện Đắk Song CĐĐD  

19 2831/ĐNO- CCHN Lò Thị Tiếng Huyện Krông Nô BTGT 

20 2832/ĐNO- CCHN Lê Văn Huy TP Gia Nghĩa BSRHM 

21 2833/ĐNO -CCHN Lương Thị Mỹ Phụng Huyện Cư Jút BSĐK 

22 2834/ĐNO- CCHN Nguyễn Thị Hiền Hạnh Huyện Cư Jút CNXN 

23 2835/ĐNO- CCHN Lưu Thị Mai Uyên TP.BMT Đắk Lăk CNDD 

24 2836/ĐNO- CCHN Nguyễn Thị Thu Huyện Cư Jút CNDD 

25 2837/ĐNO- CCHN Tô Thị Thảo TPGN CNXN 

26 2838/ĐNO- CCHN Nguyễn Thị Xuân Huyện Đắk R’lấp CN hộ sinh 

27 2839/ĐNO- CCHN Phan Thị Hồng Oanh Huyện Krông Nô CNXN 

28 2841/ĐNO- CCHN Đinh Thị Nhung 
Gia Nghĩa, Đắk 

Nông 
CNĐD 

29 2842/ĐNO- CCHN Nguyễn Đất Quỳnh Anh TTYT huyện Cư Jút CNĐD 

30 2843/ĐNO- CCHN Cao Thị Thương TTYT huyện Cư Jút CNXN 

31 2844/ĐNO- CCHN Đinh Xuân Trường Huyện Đắk Song BSĐK 

32 2845/ĐNO- CCHN Nguyễn Thị Hải Yến TTYT huyện Cư Jút CNĐD  

33 2846/ĐNO- CCHN Nguyễn Văn Tùng TTYT huyện Cư Jút CNXN 

34 2847/ĐNO- CCHN Hoàng Thị Ngọc TTYT huyện Cư Jút CNXN 

35 2848/ĐNO- CCHN Cao Kim Thuỷ TTYT Cư Jút CNĐD 

36 2849/ĐNO- CCHN Lê Thị Duyên TTYT Cư Jút CNĐD 

37 2850/ĐNO- CCHN Đặng Thị Bích Hường TTYT Cư Jút CNĐD 



38 2851/ĐNO- CCHN K Biêng TTYT Đắk G’Long CNĐD 

39 2852/ĐNO- CCHN Triệu Hồng Hải TYT Đắk R’La 
Điều dưỡng 

TH 

40 2853/ĐNO- CCHN Vũ Thị Thuỷ TP. Gia Nghĩa CNĐD 

41 2854/ĐNO- CCHN Phan Minh Hùng TP. Gia Nghĩa BSRHM 

42 2855/ĐNO- CCHN Lương Văn Sỹ TT CDC CNXN 

43 2856/ĐNO- CCHN Lường Thị Na TT CDC  BSĐK 

44 2857/ĐNO- CCHN Hồ Hồng Lam TTYT Cư Jút BSĐK 

45 2858/ĐNO- CCHN Bùi Thị Hoàng Nga TTYT Krông Nô BSĐK 

46 2859/ĐNO- CCHN Cao Trương Linh Nhi TTYT Đắk Mil CĐXN 

47 2860/ĐNO- CCHN 
Nguyễn Thị Thuỳ 

Huyên 
TTYT Đắk G’Long CNXN 

48 2861/ĐNO- CCHN Mai Thị Yến TTYT Đắk G’Long CNXN 

49 2863/ĐNO- CCHN Hồ Thị Thịnh TTYT Krông Nô CNXN 

50 2864/ĐNO- CCHN Nguyễn Thị Thu Oanh TT CDC  
CN ĐD sản 

phụ khoa 

51 2865/ĐNO- CCHN K’Quân TTYT Đắk G’Long BSĐK 

52 2866/ĐNO- CCHN Y But Sa lay TTYT Krông Nô ĐDTH 

53 2867/ĐNO- CCHN Nguyễn Thị Ngọc Long TT CDC 
Bác sĩ 

YHDP 

54 2868/ĐNO- CCHN 
Nguyễn Đình Hồng 

Giang 
TT CDC  

CN ĐD sản 

phụ khoa 



55 2862/ĐNO- CCHN Nguyễn Thu Thảo 
Đắk Glong-Đắk 

Nông 
Y sĩ 

56 2869/ĐNO- CCHN Huỳnh Bảo Ngọc Hiền TTYT Cư Jút 
Điều dưỡng 

TH 

57 2870/ĐNO- CCHN Phan Đình Hiệp TTYT Đắk Song  
Bác sĩ 

YHCt 

58 2871/ĐNO- CCHN Nguyễn Ngọc Hiếu TT CDC 
Cử nhân 

XN 

59 2872/ĐNO- CCHN Võ Văn Nam TT CDC 
Cử nhân 

XN 

60 2873/ĐNO- CCHN Vũ Thị Thương TTYT Cư Jút 
CN Điều 

dưỡng 

61 2874/ĐNO- CCHN Hứa Thị Thuỳ Linh TTYT Krông Nô 
CN Điều 

dưỡng 

62 2875/ĐNO- CCHN H’ Thuỷ TTYT Đắk Glong BSĐK 

63 2877/ĐNO- CCHN Nguyễn Gia Toàn TTYT Krông Nô 
Cử nhân 

XN 

64 2878/ĐNO- CCHN Hoàng Thị Huệ TTYT Cư Jút YS đa khoa 

65 2879/ĐNO- CCHN Nghiệp Thị Nhúm TTYT Cư Jút 
Điều dưỡng 

TH 

66 2880/ĐNO- CCHN Bàn Thị Hằng TT CDC BSĐK 

67 2876/ĐNO- CCHN Vi Thị Chon 
Nam Xuân, Krông 

Nô 

Bài thuốc 

Gia truyền 

68 2881/ĐNO- CCHN Nguyễn Thị Kim Lương Đắk Drô, Krông Nô BSĐK 

69 2882/ĐNO- CCHN Thị BLi Đắk Ngo, Tuy Đức BSĐK 

70 2883/ĐNO- CCHN Trịnh Thị Thu Hiền Trúc Sơn, Cư Jút 
Điều dưỡng 

TH 

71 2884/ĐNO- CCHN Trần Thị Bích Mận 
Đắk R’Moan, Gia 

Nghĩa 

Điều 

Dưỡng Gây 

mê 



72 2885/ĐNO- CCHN Nguỵ Trường Giáp 
Nghĩa Tân, Gia 

Nghĩa 
ĐDTH 

73 2886/ĐNO- CCHN Nguyễn Thị Thu Hằng Đắk Wil, Cư Jút ĐDTH 

74 2887/ĐNO- CCHN H’ PRUAN KNUL Ea T’Ling, Cư Jút 
Điều dưỡng 

CĐ 

75 2888/ĐNO- CCHN Nguyễn Thành Long Tâm Thắng, Cư Jút Y Sĩ 

76 2889/ĐNO- CCHN Trần Thị Lệ Thuỷ 
Quảng Tín, Đắk 

R’Lấp 
YS YHCT 

77 2890/ĐNO- CCHN Lê Thị Lan Hương 
Kiến Đức, Đắk 

R’Lấp 

Cử nhân 

XN 

78 2891/ĐNO- CCHN Nguyễn Thị Thanh Hiền 
Kiến Đức, Đắk 

R’Lấp 

Cử nhân 

XN 

79 2892/ĐNO- CCHN Nguyễn Nhật Thuỳ Anh N. Trung, Gia Nghĩa BSĐK 

80 2893/ĐNO- CCHN Nông Thị Quỳnh Nam Dong, Cư Jút 
Điều 

dưỡngTH 

81 2894/ĐNO- CCHN Đoàn Anh Phong Ea T’Ling, Cư Jút YS đa khoa 

82 2895/ĐNO- CCHN Hoàng Thị Ngoan Nam Dong, Cư Jút 
Điều dưỡng 

TH 

83 2896/ĐNO- CCHN Trần Thị Thanh Dương Thuận An, Đắk Mil 
Điều dưỡng 

Hộ sinh 

84 2897/ĐNO- CCHN Dương Thị Phương Trung tâm CDC BSĐK 

85 2898/ĐNO- CCHN Phạm Hồng Giang BVĐK tỉnh CNXN 

86 2899/ĐNO- CCHN Ngô Thị Nhung 
Kiến Đức, Đắk 

RLấp 

CN điều 

dưỡng 

87 2900/ĐNO- CCHN Phạm Thị Chiến 
Kiến Đức, Đắk 

RLấp 

Điều dưỡng 

phụ sản 

88 2901/ĐNO- CCHN Nguyễn Thị Hằng Đắk Ru, Đắk RLap 
Điều dưỡng 

phụ sản 



89 2902/ĐNO- CCHN 
Nguyễn Thị Phương 

Thảo 
Đắk Lao, Đắk Mil 

Cử nhân 

XN 

90 2903/ĐNO- CCHN Nguyễn Duy Trinh 
Nghĩa Tân, Gia 

Nghĩa 
YS 

91 2904/ĐNO- CCHN Trần Quốc Trực Đắk Sắk, Đắk Mil 
TC điều 

dưỡng 

92 2905/ĐNO- CCHN Nguyễn Trường Trung 
Đắk Mâm, Krông 

Nô 

Bác sĩ 

YHCT 

93 2906/ĐNO- CCHN Nguyễn Thị Tích Tài TTYT Đắk R’lấp YS YHCT 

94 2907/ĐNO- CCHN Lầu Văn Chài TTYT Đắk G’Long YS  

95 2908/ĐNO- CCHN Châu Thân Tường Vy BV tỉnh cnxn 

96 2909/ĐNO- CCHN Vi Thị Hoa TTYT Đắk Song bsđk 

97 2910/ĐNO- CCHN Đặng Bình Long 
TT Kiến Đức, Đắk 

R’Lấp 
YS YHCT 

98 2911/ĐNO- CCHN Phạm Thị Huyền Trang 
TT Kiến Đức, Đắk 

R’Lấp 
CNĐD HS 

99 2912/ĐNO- CCHN Phạm Thị Yến 
TT Kiến Đức, Đắk 

R’Lấp 
CNĐD 

100 2913/ĐNO- CCHN Hứa Minh Hoài BVĐK tỉnh BSYHCT 

101 2914/ĐNO- CCHN Trương Đức Hoàng 
TT Kiến Đức, Đắk 

R’Lấp 
CđXN 

102 2915/ĐNO- CCHN Đặng Thị Thuý Nhi 
Gia Nghĩa, Đắk 

Nông 
BSĐK 

103 2916/ĐNO- CCHN Lê Đình Thuật TTYT Đắk GLong Bs đa khoa 

104 2917/ĐNO- CCHN Lê Văn Thương BVĐK tỉnh Bs đa khoa 

105 2918/ĐNO- CCHN Nguyễn Đình Nguyên BVĐK tỉnh Bs đa khoa 



106 2920/ĐNO- CCHN Bùi Thị Hồng Quê TTYT Đắk Mil CNĐD 

107 2921/ĐNO- CCHN Hoàng Thị Thanh Hà TTYT Đắk Mil CNĐD 

108 2922/ĐNO- CCHN Triệu Thị Nhung TTYT Đắk Mil CNĐD 

109 2923/ĐNO- CCHN Hồ Thị Trúc Phượng TTYT Đắk Mil CNĐD 

110 2924/ĐNO- CCHN Bùi Thị Hiền TTYT Đắk Mil CNĐD 

111 2925/ĐNO- CCHN Đặng Thị Thuỷ TTYT Đắk Mil CNĐD 

112 2926/ĐNO- CCHN Nguyễn Văn Bính TTYT Đắk G’Long CNĐD 

113 2927/ĐNO- CCHN Nguyễn Duy Kiên TTYT Đắk Song BSĐK 

114 2928/ĐNO- CCHN Đào Văn Cúp TTYT Đắk Song BSĐK 

115 2929/ĐNO- CCHN Dương Kiều Giang TTYT Đắk Song BSĐK 

116 2930/ĐNO- CCHN Trần Đức Văn 
Gia Nghĩa, Đắk 

Nông 
Bs CK Nhi 

117 2931/ĐNO- CCHN Trương Thị Huệ TTYT Cư Jút YS 

118 2932/ĐNO- CCHN Vũ Thị Lan Anh TTYT Đắk Mil BSĐK 

119 2933/ĐNO- CCHN Hoàng Thị Phương TTYT Đắk Song BSĐK 

120 2934/ĐNO- CCHN Lê Thị Thanh Huyền TTYT Đắk Mil BSĐK 

121 2935/ĐNO- CCHN Nguyễn Duy Thực Đắk Mil, Đắk Nông YSYHCT 

122 2936/ĐNO- CCHN Hứa Thị Ngọc Ánh Cư Jut, Đắk Nông 
BSĐH 

CĐHA 



123 2937/ĐNO- CCHN Nguyễn Cảnh Hưng Đắk Mil, Đắk Nông 
BS Nội trú 

CĐHA 

124 2938/ĐNO- CCHN Lê Thanh Duy BVĐK tỉnh Bsđk 

125 2939/ĐNO- CCHN Trần Thị Kim Huệ TTYT Cư Jut YSYHCT 

126 2940/ĐNO- CCHN Bùi Minh Phước TTYT Krông Nô BSĐK 

127 2941/ĐNO- CCHN Nguyễn Duy Nhất TTYT Đắk Mil BSĐK 

128 2942/ĐNO- CCHN Nguyễn Thị Kim Linh TTYT Đắk Mil 
Thay đổi từ 

 TC lên ĐH 

129 2943/ĐNO- CCHN Phạm Thị Mỹ Trang TTYT Đắk Mil 
Thay đổi từ 

 TC lên ĐH 

130 2944/ĐNO- CCHN Nguyễn Thị Loan TTYT Đắk Mil 
Thay đổi từ 

 TC lên ĐH 

131 2945/ĐNO- CCHN Nguyễn Thị Kim Quyết TTYT Đắk Mil 
Thay đổi từ 

 TC lên ĐH 

132 2946/ĐNO- CCHN Nguyễn Thị Như TTYT Đắk Mil 
Thay đổi từ 

 TC lên ĐH 

133 2948/ĐNO- CCHN Lăng Thị Hiền BVĐK tỉnh Bsđk  

134 2949/ĐNO- CCHN Võ Thị Huyền BVĐK tỉnh Bsđk  

135 2950/ĐNO- CCHN Nguyễn Thị Ngọc BVĐK tỉnh Bsđk  

136 2947/ĐNO- CCHN Mai Thị Nga Krông Nô Bsđk, sản 

137 2951/ĐNO- CCHN Ngô Thị Mai Trung tâm CDC 
Bs dự 

phòng  

138 2952/ĐNO- CCHN Lê Thị Ngọc Dung TTYT Đắk R’Lấp Ysđk  

139 2953/ĐNO- CCHN Vũ Văn Duy BVĐK tỉnh BS ĐK 



140 2954/ĐNO- CCHN Đinh Ngọc Bằng Krông Nô Bs YHCT 

141 178/QĐ-SYT  Hoàng Thị Thiên Lý TTYT Đắk G’Long 
BS Nhi 

khoa  

142 206/QĐ-SYT  Nguyễn Thị Bích Ngọc 
TTYT thành phố 

Gia Nghĩa 

BS Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

143 208/QĐ-SYT  Lê Đình Thu Trung tâm CDC 
Bs CKĐH 

tâm thần 

144 229/QĐ-SYT  Nông Thị Hạnh Thu TTYT Krông Nô BS CK Nhi 

145 234/QĐ-SYT  Nguyễn Quang Trung TTYT TP Gia Nghĩa 

Bs CKĐH 

Răng Hàm 

Mặt 

146 281/QĐ-SYT Phạm Ngọc Huỳnh TTYT Đắk R’Lấp 

BS CKI 

Chấn 

thương 

chỉnh hình 

147 282/QĐ-SYT  Nguyễn Trung Huân Huyện Cư Jut 

Bs CK I 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

148 283/QĐ-SYT  
Nguyễn Thị Phương 

Thảo 
TTYT Đắk R’Lấp 

Bs CKĐH 

Phục hồi 

chức năng 

149 284/QĐ-SYT  Nguyễn Hiến TTYT Đắk R’Lấp 

Bs, Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

150 285/QĐ-SYT  Lê Tiến Dũng Trung tâm CDC 
Bs ĐHCK 

Tâm thần 

151 359/QĐ-SYT  Điểu N’Thiu TTYT Đắk R’Lấp 
BS Nội 

thần kinh 

152 360/QĐ-SYT  Thái Doãn Toàn TTYT Đắk R’Lấp 

Bs CK I 

Sản phụ 

khoa 

153 384/QĐ-SYT  Đào Thị Thương TTYT Krông Nô 
BS Sản phụ 

khoa 



154 385/QĐ-SYT Bùi Thị Thanh TTYT Đắk Mil 

Bs 

CKĐHTai 

Mũi họng 

155 386/QĐ-SYT  Nguyễn Quang Chung TTYT Đắk Song 
Bs Nhi 

khoa 

156 387/QĐ-SYT  Đinh Công Hiếu TTYT Đắk RLẤp 
Bs Truyền 

Nhiễm 

157 388/QĐ-SYT  H’Joan TTYT Gia Nghĩa 
Bs CKĐH 

Da liễu 

158 389/QĐ-SYT  Đinh Thị Diễm Hương TTYT Đắk R’Lấp 
Bd CKĐH 

Da Liễu 

159 390/QĐ-SYT  Lương Văn Mạnh TTYT Krông Nô YS YHCT 

160 730/QĐ-SYT Đào Đình Trung TTYT Đắk R’Lấp 

BS Ngoại 

chấn 

thương 

chỉnh hình 

161 731/QĐ-SYT  Hà Thị Ngọc Thuý TTYT Đắk R’Lấp 
Bs CKĐH 

Da Liễu 

162 1101/QĐ-SYT  Y Niếu Ya TTYT Krông Nô 
BS Gia 

Đình 

163 1102/QĐ-SYT  Lý Thị Lê TTYT Krông Nô 
BS Gia 

Đình 

164 1103/QĐ-SYT  Lê Thị Thanh Nhựt TTYT Krông Nô 
BS Gia 

Đình 

165 1104/QĐ-SYT  Nguyễn Công Sơn TTYT Krông Nô 
BS Gia 

Đình 

166 1105/QĐ-SYT  Đinh Mạnh Khang TTYT Krông Nô 
BS Gia 

Đình 

167 1106/QĐ-SYT  Thái Tấn Hải TTYT Krông Nô 
BS Gia 

Đình 

168 1107/QĐ-SYT  Y Ngoan TTYT Krông Nô 
BS Gia 

Đình 

169 1108/QĐ-SYT  Y Thuyết TTYT Krông Nô 
BS Gia 

Đình 

170 1109/QĐ-SYT  Bùi Thị Ngọc TTYT Krông Nô 
BS Gia 

Đình 



171 1110/QĐ-SYT  Chu Thị Em TTYT Krông Nô 
BS Gia 

Đình 

172 1111/QĐ-SYT  Hoàng Văn Hải TTYT Krông Nô 
BS Gia 

Đình 

173 365/QĐ-SYT Nguyễn Thị Thuỷ Tiên BVĐK tỉnh 
BS ĐHCK 

Da Liễu 

174 366/QĐ-SYT  Đặng Hoài Sơn Huyện Đắk R’lấp 

BS ĐHCK 

Tai Mũi 

Họng 

175 367/QĐ-SYT  Đồng Hữu Thành TP. Gia Nghĩa 

BS ĐHCK 

Hồi sức cấp 

cứu 

176 368/QĐ-SYT  H’GRUM TTYT Đắk Glong 
BS ĐHCK 

Mắt 

177 369/QĐ-SYT  K’Day TTYT Đắk Glong 
BS ĐHCK 

Xét nghiệm 

178 370/QĐ-SYT  La Thuý Chanh TTYT Đắk Glong 
BS ĐHCK 

Phụ sản 

179 371/QĐ-SYT  Lê Đình Toả TTYT Đắk Glong 

BS ĐHCK 

Gây mê hồi 

sức 

180 372/QĐ-SYT  Nguyễn Thọ Cảnh TTYT Đắk Glong 
BS ĐHCK 

Mắt 

181 373/QĐ-SYT  Phạm Ngọc Biên TTYT Krông Nô 

BS CKI 

bệnh truyền 

nhiễm 

182 374/QĐ-SYT  Tô Thuỷ Ngọc TTYT Đắk Glong 
BS ĐHCK 

Phụ sản 

183 393/QĐ-SYT  H’ Jiêng TTYT Đắk Glong 
BS Gia 

Đình 

184 404/QĐ-SYT  Đoàn Văn Đông TTYT Đắk Glong 
BS Gia 

Đình 

185 405/QĐ-SYT  K’Ly TTYT Đắk Glong 
BS Gia 

Đình 

186 407/QĐ-SYT K’ Huyền TTYT Đắk Glong 
BS Gia 

Đình 

187 408/QĐ-SYT  K’ Le TTYT Đắk Glong 
BS Gia 

Đình 

188 409/QĐ-SYT  Nguyễn Xuân Mạnh TTYT Đắk Glong 
BS Gia 

Đình 



189 410/QĐ-SYT Y Gô lê TTYT Đắk Glong 
BS Gia 

Đình 

Tổng cộng: 189 cá nhân 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 02 

DANH SÁCH  

CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHÁM, CHỮA BỆNH  

TẠI SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG 

(Kèm theo Công văn số:        /SYT-NVYD ngày     tháng 5 năm 2021 

của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông) 

 

STT 
TÊN 

CSKCB 

NGƯỜI 

PHỤ 

TRÁCH 

CCHN 
NƠI 

CẤP 

Ngày cấp Hình 

thức tổ 

chức 

Địa chỉ HN 

Số GP 

1.   

Trung tâm 

giám định 

y khoa 

Bác sĩ H 

Suen 

Hđơk 

000320/ĐNO-

CCHN 

Sở Y tế 

Đăk 

Nông 

15/11/2013 Khám 

chữa 

bệnh 

Nội tổng 

hợp 

Tổ 4, Phường 

Nghĩa Trung, 

thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông 

000164 

2.  Phòng 

khám 

chuyên 

khoa Nội 

tổng hợp 

Thiện Tâm 

Bác sĩ 

Nguyễn 

Thanh 

Sơn 

001789/ĐNO-

CCHN 

Sở Y tế 

Đăk 

Nông 

24/11/2016 Phòng 

khám 

chuyên 

khoa tư 

nhân 

Thôn 2, xã 

Đăk BukSo, 

huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đăk 

Nông 

000165 

3.  Phòng 

chẩn trị y 

học cổ 

truyền Lò 

Thị Tiếng 

Bà Lò Thị 

Tiếng 

002831/ĐNO-

CCHN 

Sở Y tế 

Đăk 

Nông 

27/7/2020 Cơ sở 

dịch vụ 

điều trị 

thuốc cỏ 

cháy 

bằng bài 

thuốc 

gia 

truyền 

Thôn Đăk 

Sơn, xã Nam 

Xuân, huyện 

Krông Nô, 

tỉnh Đăk                                                                                                                                                                                                                                                     

Nông 

000166 



4.  Phòng 

khám 

chuyên 

khoa Nội 

tổng hợp-

Tai Mũi 

Họng Đại 

Phước Sài 

Gòn 

Bác sĩ 

Nguyễn 

Trường 

Nam, Bác 

sỹ Huỳnh 

Thắng 

Toàn 

0013/ĐT-

CCHN 

Sở Y tế 

Đồng 

Tháp    

11/4/2012 Phòng 

khám 

chuyên 

khoa tư 

nhân 

24 -Tôn Đức 

Thắng, tổ dân 

phố 9, 

phường 

Nghĩa Thành, 

thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh 

Đăk Nông 

000167 

5.  Phòng 

khám 

chuyên 

khoa Răng 

Hàm Mặt 

Nụ Cười 

Sài Gòn 

Bác sĩ 

Nguyễn 

Đăng 

Phượng 

000159/ĐNO-

CCHN 

Sở Y tế 

Đăk 

Nông 

16/10/2012 Phòng 

khám 

chuyên 

khoa tư 

nhân 

Tôn Đức 

Thắng, tổ dân 

phố 2, 

phường 

Nghĩa Thành, 

thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh 

Đăk Nông 

000168 

6.  Trạm y tế 

xã Đăk 

Buk So 

Y sỹ 

Nguyễn 

Mạnh 

Trường 

002441/ĐNO-

CCHN 

Sở Y tế 

Đăk 

Nông 

09/3/2018 Trạm y 

tế cấp xã 

Thôn 3, xã 

Đăk Buk So, 

huyện Tuy 

Đức, Đăk 

Nông 

000169 

7.  Phòng 

khám 

chuyên 

khoa Răng 

Hàm Mặt 

Nha khoa 

Hoàng 

Nam 

Bác sĩ 

Hoàng 

Thanh 

Nam 

0001061/ĐNO-

CCHN 

Sở Y tế 

Đăk 

Nông 

16/06/2015 Phòng 

khám 

chuyên 

khoa tư 

nhân 

Tổ dân phố 

10, thị trấn 

Đăk Mil, 

huyện Đăk 

Mil, tỉnh Đăk 

Nông 

 

000170 



8.  Phòng 

khám đa 

khoa Nhân 

Nghĩa 

Bác sĩ Lê 

Thị 

Tường Vi 

00068/ĐNO-

CCHN 

Sở Y tế 

Đăk 

Nông 

20/7/2012 Phòng 

khám đa 

khoa tư 

nhân 

Thôn 11, xã 

Nhân Cơ, 

huyện Đăk 

R’Lấp, tỉnh 

Đăk Nông  

000171 

9.  

Phòng 

khám đa 

khoa Tình 

Hữu Nghị 

Bác sỹ 

Đặng Văn 

Ngọc 

000035/ĐNO-

CCHN 

Sở Y tế 

Đăk 

Nông 

08/6/2012 

Phòng 

khám đa 

khoa  

Tổ dân phố 1, 

phường 

Nghĩa Tân, 

thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh 

Đăk Nông 

000172 

10.  
Phòng 

chẩn trị Y 

học cổ 

truyền: 

Phúc Tâm 

Đường 

Y sỹ 

YHCT 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Xuân 

000168/ĐNO-

CCHN 

Sở Y tế 

Đăk 

Nông 

16/10/2012 

Phòng 

khám 

chuyên 

khoa 

Số nhà 09-

Nguyễn Văn 

Linh, thị trấn 

Ea Tlinh, 

huyện Cư Jut, 

tỉnh Đăk 

Nông 

000173 

11.  Phòng 

khám 

chuyên 

khoa Răng 

Hàm Mặt: 

Nha khoa 

Bảo Anh 

Bác sĩ 

Nguyễn 

Tiến 

Thành 

0000863/ĐNO-

CCHN 

Sở Y tế 

Đăk 

Nông 

07/7/2014 

Phòng 

khám 

chuyên 

khoa 

19-Hùng 

Vương, 

phường 

Nghĩa Đức, 

thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh 

Đăk Nông 

000174 

12.  Cơ sở Dịch 

vụ Chăm 

sóc y tế tại 

Bùi Thị 

Thảo   

000214/DNO-

CCHN  
Sở Y tế 

Đăk 

Nông 

17/01/2013 Cơ sở 

dịch vụ 

y tế 

Đường Tôn 

Đức Thắng, 

tổ dân phố 5, 

000175 



nhà Thảo 

Linh 

P. Nghĩa 

Thành, thành 

phố Gia 

Nghĩa, tỉnh 

Đăk Nông 

13.  
Trạm y tế 

xã Ea Pô 

Bác sĩ 

Trần 

Quốc Ngữ 

000075/ĐNO-

CCHN 

Sở Y tế 

Đăk 

Nông 

03/8/2012 
Trạm y 

tế cấp xã 

Thôn Đăk 

Thanh, xã Ea 

Pô, huyện Cư 

Jut, tỉnh Đăk 

Nông 

000176 

14.  

Trạm y tế 

xã Đăk 

DRông 

Y sĩ 

Nguyễn 

Phồn 

Phước 

001905/ĐNO-

CCHN 

Sở Y tế 

Đăk 

Nông 

19/4/2017 
Trạm y 

tế cấp xã 

Thôn 3, xã 

Đăk DRông, 

huyện Cư Jut, 

tỉnh Đăk 

Nông 

000177 

15.  

Trạm y tế 

thị trấn 

EaTlinh 

Bác sĩ 

Nguyễn 

Công 

Minh 

000155/ĐNO-

CCHN 

Sở Y tế 

Đăk 

Nông 

16/10/2012 
Trạm y 

tế cấp xã 

Tổ dân phố 3, 

thị trấn 

EaTlinh, 

huyện Cư Jut, 

tỉnh Đăk 

Nông 

000178 

16.  

Trạm y tế 

xã Hưng 

Bình 

Y sĩ Lê 

Văn Nam 

002242/ĐNO-

CCHN 

Sở Y tế 

Đăk 

Nông 

14/9/2017 
Trạm y 

tế cấp xã 

Thôn 2, xã 

Hưng Bình, 

huyện Đăk 

R’Lấp, tỉnh 

Đăk Nông 

000179 

17.  

Trạm y tế 

xã Đạo 

Nghĩa 

Y sĩ Phan 

Thị Ngọc 

Đào 

0001292/ĐNO-

CCHN 

Sở Y tế 

Đăk 

Nông 

13/02/2016 
Trạm y 

tế cấp xã 
Thôn Quảng 

Đạt, xã Đạo 
000180 



Nghĩa, huyện 

Đăk R’Lấp, 

tỉnh Đăk 

Nông 

18.  

Trạm y tế 

xã Nhân 

Đạo 

Y sĩ Vũ 

Thị Bích 

002570/ĐNO-

CCHN 

Sở Y tế 

Đăk 

Nông 

17/10/2018 
Trạm y 

tế cấp xã 

Thôn 3, xã 

Nhân Đạo, 

huyện Đăk 

R’Lấp, tỉnh 

Đăk Nông 

000181 

19.  

Trạm y tế 

xã Đăk 

Gằn 

Bác sĩ H-

Níp 

002075/ĐNO-

CCHN 

Sở Y tế 

Đăk 

Nông 

01/08/2017 
Trạm y 

tế cấp xã 

Bon Đăk Sra, 

xã Đăk Gằn, 

huyện Đăk 

Mil, tỉnh Đăk 

Nông 

000182 

20.  

Trạm y tế 

xã Nghĩa 

Thắng 

Y sĩ Trần 

Văn Cẩn 

0001062/ĐNO-

CCHN 

Sở Y tế 

Đăk 

Nông 

16/6/2015 
Trạm y 

tế cấp xã 

Thôn Quảng 

Thuận, xã 

Nghĩa Thắng, 

huyện Đăk 

R’Lấp, tỉnh 

Đăk Nông 

000183 

21.  

Trạm y tế 

xã Thuận 

Hà 

Bác sĩ 

Phạm Văn 

Điệp 

002449/ĐNO-

CCHN 

Sở Y tế 

Đăk 

Nông 

26/03/2018 
Trạm y 

tế cấp xã 

Bản Đầm 

Giỏ, xã 

Thuận Hà, 

huyện Đăk 

Song, tỉnh 

Đăk Nông 

000184 

22.  

Trạm y tế 

xã Thuận 

Hạnh 

Bác sĩ 

Đào Văn 

Cúp 

001615/ĐNO-

CCHN 

Sở Y tế 

Đăk 

Nông 

11/2016 
Trạm y 

tế cấp xã 
Thôn Thuận 

Hòa, xã 
000185 



Thuận Hạnh, 

huyện Đăk 

Song, tỉnh 

Đăk Nông 

23.  

Trạm y tế 

xã Đăk 

Hòa 

Bác sĩ 

Phan Thị 

Phương 

002670/ĐNO-

CCHN 

Sở Y tế 

Đăk 

Nông 

27/06/2019 
Trạm y 

tế cấp xã 

Thôn Rừng 

Lạnh, xã Đăk 

Hòa, huyện 

Đăk Song, 

tỉnh Đăk 

Nông 

000186 

24.  

Cơ sở dịch 

vụ y tế 

Minh Thúy 

Phạm 

Ngọc Đài 

002307/ĐNO-

CCHN  

Sở Y tế 

Đăk 

Nông 

20/9/2017 
Cơ sở 

dịch vụ 

Quốc lộ 28B, 

thôn 4 Nghĩa 

Thuận, xã 

Đăk Nia, 

thành phố Gia 

Nghĩa, Đăk 

Nông 

000187 

25.  

Phòng 

khám 

chuyên 

khoa Răng 

Hàm Mặt: 

Nha khoa 

Thành 

Thịnh 

Bác sĩ 

Nguyễn 

Hoàng 

Phước 

001239/ĐL-

CCHN 

Sở Y tế 

Đăk 

Nông 

15/03/2013 

Phòng 

khám 

chuyên 

khoa 

98-Nguyễn 

Tất Thành, thị 

trấn Đăk Mil, 

huyện Đăk 

Mil, tỉnh Đăk 

Nông 

000188 

26.  

Phòng 

khám đa 

khoa Thiên 

Phước 

Nguyễn 

Thị Thu 

Hồng 

0001002/ĐNO-

CCHN 

Sở Y tế 

Đăk 

Nông 

02/12/2014 Đa khoa 

tư nhân 
Tổ dân phố 9, 

thị trấn Kiến 

Đức, huyện 

000189 



Đăk R’Lấp, 

Đăk Nông 

27.  

Trạm Y tế 

phường 

Nghĩa Đức 

Lê Thị 

Thái 

0001151/ĐNO-

CCHN 

Sở Y tế 

Đăk 

Nông 

05/01/2016 Trạm y 

tế cấp xã 
Tổ 1, phường 

Nghĩa Đức, 

TP Gia 

Nghĩa, Đăk 

Nông 

000190 

28.  

Trạm Y tế 

phường 

Nghĩa 

Trung 

Phan Văn 

Tâm 

002265/ĐNO-

CCHN 

Sở Y tế 

Đăk 

Nông 

20/9/2017  Trạm y 

tế cấp xã 
419 Hùng 

Vương, Tổ 5, 

phường 

Nghĩa Trung, 

TP. Gia 

Nghĩa, Đăk 

Nông. 

000191 

29.  

Trạm Y tế 

xã Đăk 

Som K’ Le 
002189/ĐNO-

CCHN 

Sở Y tế 

Đăk 

Nông 

28/08/2017 

 Trạm y 

tế cấp xã 

Thôn 3, xã 

Đăk Som, 

huyện Đăk 

GLong, tỉnh 

Đăk Nông 

000192 

30.  

Trạm Y tế 

xã Quảng 

Sơn  Nguyễn 

Xuân 

Mạnh 

002680/ĐNO-

CCHN 

Sở Y tế 

Đăk 

Nông 

04/07/2019 

 Trạm y 

tế cấp xã 

Bon N’Doh, 

xã Quảng 

Sơn, huyện 

Đăk GLong, 

tỉnh Đăk 

Nông 

000193 

31.  

Trạm Y tế 

xã Đăk 

R’Măng 
Y Gô Lê 

002223/ĐNO-

CCHN 

Sở Y tế 

Đăk 

Nông 

07/09/2017 
 Trạm y 

tế cấp xã 

Thôn 3, xã 

Đăk R’Măng, 

huyện Đăk 

000194 



GLong, tỉnh 

Đăk Nông 

32.  

Trạm Y tế 

xã Quảng 

Hòa Y Môn 
002671/ĐNO-

CCHN 

Sở Y tế 

Đăk 

Nông 

27/06/2019 

 Trạm y 

tế cấp xã 

thôn 9, xã 

Quảng Hòa, 

huyện Đăk 

GLong, tỉnh 

Đăk Nông 

000195 

33.  

Phòng 

khám 

chuyên 

khoa Răng 

Hàm Mặt: 

Nha Khoa 

Tâm Phúc   

 

Nguyễn 

Quang 

Thừa 

 

002352/ĐL - 

CCHN 

Sở Y tế 

Đăk 

Nông 

01/11/2013 Phòng 

khám 

chuyên 

khoa tư 

nhân 

22 Trần Hưng 

Đạo, thị trấn 

Đăk Mil, 

huyện Đăk 

Mil, tỉnh Đăk 

Nông 

000196 

34.  

Phòng 

khám 

chuyên 

khoa 

Ngoại-Tai 

Mũi Họng 

Bác sĩ 

Thanh   

Nguyễn 

Văn 

Thanh 

001828/ĐNO - 

CCHN 

Sở Y tế 

Đăk 

Nông 

02/02/2017 Phòng 

khám 

chuyên 

khoa tư 

nhân 

thôn 3, xã 

Đăk Buk So, 

huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đăk 

Nông 

000197 

35.  

Phòng 

khám Nội 

tổng hợp 

Thiện Tâm 

– Đăk Mil 

Y Tô 001710/ĐNO-

CCHN 

Sở Y tế 

Đăk 

Nông 

11/2016 Phòng 

khám 

chuyên 

khoa tư 

nhân 

thôn Đăk 

Phúc, xã Đăk 

Lao, huyện 

Đăk Mil, tỉnh 

Đăk Nông 

000198 

36.  

Phòng 

chẩn trị Y 

học cổ 

Bác sĩ 

Châu Văn 

khoa 

007982/DL-

CCHN 

Sở Y tế 

Đăk Lăk 

15/03/2018 Phòng 

chẩn trị 
đường Hùng 

Vương, Tổ 6, 

000199 



truyền 

Châu Khoa 

y học cổ 

truyền 

phường 

Nghĩa Trung, 

TP. Gia 

Nghĩa, tỉnh 

Đăk Nông.  
 

Tổng cộng: 36 cơ sở khám, chữa bệnh 
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